
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NAM HỒNG LĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KTHTĐT 

V/v báo cáo kết quả thống kê, đánh 

giá mức độ thiệt hại và đề xuất kinh 
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Kính gửi: Các Sở: Nông ngiệp và Môi trường; Tài chính. 

                                               

Thực hiện Công điện số 29/CĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND tỉnh; các Văn 

bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường số 4931/SNNMT-TL ngày 26/8/2025 về việc triển 

khai Công điện số 29/CĐ-UBND tỉnh về tập trung khắc phục hậu quả bão số 5; số 

4973/SNNMT-PTNTQLCL ngày 27/8/2025 về việc tổng hợp đề xuất hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai (bão số 5). UBND phường đã 

ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2025 về việc thành 

lập Đoàn kiểm tra, thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại bão số 5; Văn bản số 

379/UBND-KTHTĐT ngày 29/8/2025 về tổng hợp đề xuất hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.  

Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của các tổ dân phố kèm danh sách các hộ bị thiệt hại, 

Đoàn thống kê thiệt hại của phường đã phối hợp các tổ dân phố kiểm tra, đánh giá, 

thẩm định mức độ thiệt hại trên địa bàn; UBND phường xin báo cáo cụ thể như sau: 

 1. Về kết quả kiểm tra, thống kê, đánh giá, thẩm định mức độ thiệt hại 

do bão số 5 và mưa lớn trên địa bàn 

 1.1. Cây lúa: 

 - Tổng diện tích thiệt hại: 687,23ha; trong đó: 

 + Thiệt hại trên 70% diện tích: 640,74ha. 

 + Thiệt hại từ 30-70% diện tích: 46,49ha. 

 - Thời gian sinh trưởng của cây lúa: 100% sau gieo trồng 45 ngày (thời 

điểm lúa bị thiệt hại đang giai đoạn trỗ bông đến ngậm sữa). 

 - Tổng giá trị thiệt hại ước tính: 20.152.000.000 đồng. 

 - Tổng giá trị đề xuất hỗ trợ theo quy định: 6.639.850.000 đồng. 

 1.2. Cây hàng năm: không 

 1.3. Cây lâu năm:  

 - Tổng diện tích thiệt hại: 0,836; trong đó:  

  + Thiệt hại trên 70% diện tích vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản là: 

0,006ha; 
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  + Thiệt hại trên 70% diện tích vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến 

năng suất thu hoạch nhưng cây không chết là: 0,194ha; 

  + Thiệt hại trên 70% diện tích vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm 

chết cây hoặc đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình 

thường; vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống là: 

0,636ha. 

- Tổng giá trị thiệt hại ước tính: 210.800.000 đồng. 

- Tổng giá trị đề xuất hỗ trợ theo quy định: 23.032.000 đồng. 

 1.4. Cây lâm nghiệp:  

 - Tổng diện tích thiệt hại: 19,68ha; trong đó: 

  + Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng 

trên đất lâm nghiệp mới trồng đến 1/2 chu kỳ khai thác là: 3,75ha. 

  + Thiệt hại từ 30% đến 70%  diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng 

trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 03 

năm tuổi là: 15,925ha. 

- Tổng giá trị thiệt hại ước tính: 552.750.000 đồng. 

- Tổng giá trị đề xuất hỗ trợ theo quy định: 134.437.500 đồng. 

 1.5. Về thủy sản:  

 - Tổng diện tích thiệt hại: 4,113ha; trong đó: 

 + Nuôi trồng thủy sản bán thâm canh/thâm canh (đầm/hầm): 0,813ha (6 hộ 

tại TDP Chùa). 

 + Nuôi trồng thủy sản theo hình thức khác: 3,3ha (tại TDP Thuận Sơn 

1,8ha; TDP Phúc Thuận 1,5ha).  

 - Tổng giá trị thiệt hại ước tính: 377.000.000 đồng. 

 - Tổng giá trị đề xuất hỗ trợ theo quy định: 98.280.000 đồng. 

 1.6. Về vật nuôi bị chết, mất tích:  

 - Tổng số gia cầm bị chết, mất tích: 781 con; trong đó: 

 + Gia cầm đến 28 ngày tuổi: 222 con. 

 + Gia cầm trên 28 ngày tuổi: 559 con. 

- Tổng giá trị thiệt hại ước tính: 78.050.000 đồng 

- Tổng giá trị đề xuất hỗ trợ theo quy định: 31.815.000 đồng. 

2. Tổng giá trị thiệt hại ước tính: 21.369.800.000 đồng. 

3. Tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 09/2025/NĐ-

CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ: 6.927.414.500 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín 

trăm hai mươi bảy triệu, bốn trăm mười bốn nghìn, năm trăm đồng). 

(Chi tiết có các Biểu Phụ lục tổng hợp gửi kèm) 
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4. Đề nghị: Đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính xem xét 

tổng hợp, thẩm  định thiệt hại; tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh 

phí  6.927.414.500 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu, bốn 

trăm mười bốn nghìn, năm trăm đồng) để kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị 

thiệt hại sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. 

 UBND phường Nam Hồng Lĩnh báo cáo UBND tỉnh, các Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Tài chính xem xét tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Chi cục: PTNTQLCL, TT&CN (b/c); 

- TT: Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 
- Phòng KTHTĐT; 

- Văn phòng HĐND và UBND phường; 

- Lưu: VT, KTHTĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

           

 

 

 

 

 

Tôn Quang Ngọc 
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